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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 13/3/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	1393
	Trịnh Tấn Minh
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	1414
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	3 
	1454
	Lê văn An
	Sơn Lộc, Bố Trạch, Quảng Bình

	4 
	1456
	Nguyễn Quang Huỳnh
	Ngư Thủy Trung, Lệ Thủy, Quảng Bình

	5 
	1457
	Dương Công Khánh
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	6 
	1461
	Nguyễn Trường
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	1469
	Phan Thị Hương
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	8 
	1479
	Nguyễn Văn Doãn 
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	1481
	Phạm Xuân Thành
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	10 
	1482
	Nguyễn Văn Lạc
	Thái Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	11 
	1484
	Nguyễn Viết Dũng
	Dương Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	12 
	1485
	Trần Văn Thành
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	13 
	1486
	Bùi Văn Phước
	Vạn Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	14 
	1487
	Hoàng Quãng Lĩnh
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	15 
	1488
	Dương Quốc Khánh
	Tân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	16 
	1490
	Nguyễn Trung Kiên
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	17 
	1495
	Dương Văn Hùng
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	1497
	Nguyễn Minh Hiếu
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	1500
	Phạm Thanh Dũng
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	20 
	1502
	Hoàng Trọng Đạt
	Vạn Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	21 
	1503
	Đặng Quang Linh
	Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

	22 
	1504
	Hoàng Văn Thành
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	23 
	1507
	Phạm Thị Thuận
	Thái Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	24 
	1510
	Hoàng Minh Tài
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25 
	1554
	Nguyễn Văn Vũ
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	1555
	Nguyễn Văn Tuấn
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	1556
	Trương Thị Diệu Ánh
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	28 
	1558
	Nguyễn Văn Tài
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	29 
	1559
	Nguyễn Tuấn Phương
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	30 
	1560
	Phạm Thị Thơm
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	31 
	1561
	Ngô Văn Tiến
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	32 
	1562
	Trần Quang Huấn
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	33 
	1567
	Nguyễn Văn Huyên
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	34 
	1568
	Lê Thị Hằng Nga
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	35 
	1569
	Nguyễn Văn Quý
	Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36 
	1570
	Lê Thị Lài
	Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	37 
	1571
	Phạm Văn Thành
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	38 
	1572
	Nguyễn Thị Hoài
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	39 
	1574
	Đoàn Văn Công
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	40 
	1575
	Nguyễn Ngọc Phong
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	41 
	1576
	Võ Thị Cương
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	42 
	1577
	Lê Văn Hoàng
	Ngư Thủy Nam, Lệ Thủy, Quảng Bình

	43 
	1578
	Hoàng Nam Hải
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	44 
	1580
	Phạm Văn Thuyết
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	45 
	1581
	Nguyễn Thị Phong
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	46 
	1582
	Nguyễn Văn Long
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	47 
	1583
	Phạm Văn Đức
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	48 
	1584
	Hồ Văn Chung
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	49 
	1585
	Hồ Đăng Hiền
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	50 
	1587
	Cao Xuân Long
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	51 
	1588
	Đinh Xuân Hiếu
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	52 
	1590
	Nguyễn Thị Mỹ Lương
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	53 
	1591
	Hoàng Văn Loan
	Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	54 
	1593
	Võ Ngọc Hòa
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	55 
	1594
	Diệp Thị Như Quỳnh
	Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình

	56 
	1595
	Nguyễn Văn Hòa
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	57 
	1598
	Hoàng Quốc Anh
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	58 
	1601
	Hoàng Thanh Bình
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	59 
	1602
	Hà Thị Hồng Ánh
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	60 
	1603
	Đoàn Xuân Tài
	Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình

	61 
	1604
	Võ Xuân Danh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	62 
	1605
	Ngô Thị Loan
	Cam Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	63 
	1606
	Ngô Thị Phượng
	Cam Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	64 
	1607
	Nguyễn Thị Lệ Thanh
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	65 
	1608
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	66 
	1609
	Ngô Thị Huế
	Cam Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	67 
	1610
	Lê Thị Thu Thủy
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	68 
	1616
	Lê Văn Khương
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	69 
	1617
	Nguyễn Minh Tâm
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	70 
	1637
	Phan Đức Hạnh
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	71 
	1639
	Nguyễn Ngọc Hải
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	72 
	1642
	Võ Thành Trung
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	73 
	1646
	Lê Thị Quỳnh Nga
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	74 
	1647
	Phan Như Thế
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	75 
	1649
	Lê Ngọc Thành
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	76 
	1650
	Lê Thị Nhung
	Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	77 
	1652
	Phan Quang Hiếu
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	78 
	1653
	Nguyễn Trung Thành
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	79 
	1654
	Nguyễn Đức Thuận
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	80 
	1655
	Nguyễn Thị Bích Duyên
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	81 
	1658
	Lê Phương
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	82 
	1660
	Nguyễn Văn Phong
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	83 
	1661
	Nguyễn Đức Thắng
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	84 
	1662
	Nguyễn Nam Đoài
	Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	85 
	1663
	Nguyễn Văn Lớn
	Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	86 
	1665
	Hoàng Thị Nga
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	87 
	1666
	Giả Ngọc hiền
	Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình

	88 
	1669
	Lê Nông Đức Mạnh
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	89 
	1671
	Hoàng hải
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	90 
	1674
	Đinh Thị Giang
	Kim Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	91 
	1676
	Cao Quốc Việt
	Kim Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	92 
	1677
	Nguyễn Thi Ly
	Kim Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	93 
	1678
	Hoàng Thị Thắng
	Kim Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	94 
	1679
	Nguyễn Thị Nga
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	95 
	1680
	Ngô Thị Thảo
	Cam Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	96 
	1681
	Nguyễn Bá Hiếu
	Cam Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	97 
	1682
	Nguyễn Thị Hương Giang
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	98 
	1683
	Phạm Văn Hồng
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	99 
	1684
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	100 
	1685
	Nguyễn Khắc Quý
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	101 
	1686
	Đinh Thị Bích Liểu
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	102 
	1688
	Hoàng Tiến
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	103 
	1689
	Nguyễn Quang Linh
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	104 
	1691
	Nguyễn Văn Hoàng
	Quảng Lốc, Ba Đồn, Quảng Bình


